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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG NAI




Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đồng Nai, ngày     tháng      năm 2020



TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021

​​​​


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Văn bản số 629/HĐND-VP ngày 04/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.
Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2020.

Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2020.

Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đới với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
2. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2018, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020, theo đó chuẩn nghèo tỉnh Đồng Nai bình quân ở khu vực thành thị là 1.450.000 đồng/người/tháng và nông thôn là 1.200.000 đồng/người/tháng (cao hơn mức chuẩn nghèo của Trung ương quy định). 
Ngày 24/8/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Tờ trình số     78/TTr-LĐTBXH về việc ban hành Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025 gửi Chính phủ, trong đó mức chuẩn nghèo mà Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Chính phủ là 1.500.000đ/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000đ/người/tháng ở khu vực thành thị (cao hơn chuẩn nghèo của Đồng Nai tại Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018). 

Ngày 21/10/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8799/VPCP-KGVX gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có nội dung Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện dự thảo “Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021 - 2025” theo hướng điều chỉnh thời điểm áp dụng chuẩn nghèo mới cho phù hợp.

Đến nay, Chính phủ vẫn chưa ban hành Nghị quyết chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025, trong khi Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021. 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 5.500 hộ nghèo, trong đó có 1.582 hộ nghèo A (28,7%); 3.918 hộ nghèo B (71,3%) là những hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn (71,3% hộ nghèo B không có khả năng thoát nghèo) và 5.755 hộ cận nghèo, với khoảng 40.000 người. Hiện tại các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo theo quy định, như: Bảo hiểm y tế, giáo dục, tiền điện, tiền tết, vay vốn tín dụng ưu đãi, được tham gia dự án đa dạng hoá sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ thiết bị lọc nước… điều này đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, để cố gắng vươn lên.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rũi ro và thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong cả nước nói chung và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng. 
Theo Khoản 2 Điều 153, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, “Thời điểm ngưng hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực của văn bản hoặc hết hiệu lực của văn bản phải được quy định rõ tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, tiếp tục được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo theo quy định để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, trong khi Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021 là phù hợp và cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
1. Mục đích

Để tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, tiếp tục được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo năm 2021, theo quy định của pháp luật để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội, trong khi Chính phủ chưa ban hành chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Quan điểm 

Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ‎ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) dự thảo nội dung Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và báo cáo thuyết minh.

Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh có Tờ trình số 13123/TTr-UBND đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021, trình Thường trực HĐND tỉnh. 
Ngày 04/11/2020, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 629/HĐND-VP về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021
Ngày 04/11/2020, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 13303/UBND-KGVX về việc thực hiện Văn bản số 629/HĐND-VP ngày 04/11/2020 của Thường trực HĐND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu hồ sơ dự thảo Nghị quyết gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, đăng Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của người dân.

Hết thời gian thực hiện thủ tục góp ý, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Ngày…/…./2020, Sở Tư pháp có báo cáo thẩm định số………..

Đến nay, dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Nghị quyết gồm có 3 điều
Điều 1. Quy định nội dung kéo dài

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Điều 3. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung cơ bản: 

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết năm 2021.
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành để thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 được quy định tại Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, được  kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2021, gồm các Nghị quyết sau:
- Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thiếu hụt về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2020.

- Nghị quyết số 187/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đới với đối tượng thuộc hộ nghèo không còn thành viên nào có khả năng lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Các nội dung của Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đến các cơ quan, đối tượng liên quan. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, Kỳ họp thứ …. thông qua ngày …. tháng ……. năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021./. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 118/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh đến hết năm 2021. UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo:

(1) Dự thảo Nghị quyết;

(2) Báo cáo thẩm định của  Sở Tư Pháp số...../BC-STP ngày...../...../2020;
(3) Báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội số ...../BC-LĐTBXH ngày...../...../2020 về giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết;

(4) Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý về dự thảo nghị quyết.

	​​​​​Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các sở, ngành thành viên BCĐ CTMTQG tỉnh;
- Chánh, PCVP. UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KGVX, TH-NC, KTNS.
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